
 

Chủ đề: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

Thời gian : 2 tuần (từ ngày 15/9 đến ngày 26/09/2025) 

 

MỤC TIÊU CHUNG 

* PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

          - Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp ( MT 1) 

          - Trẻ biết bật xa tối thiểu 50cm.( MT 2) 

          - Thực hiện tốt các thao tác vệ sinh ( MT 13) 

* PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

     -  Trẻ có thể nói được một số thông tin quan trọng trường, lớp (MT 30) 

     - Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 ( MT 43) 

     - Trẻ thích đặt câu hỏi (MT52). 

* PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

     - Trẻ nói rõ ràng; phát âm đúng, không nói ngọng, mạnh dạn giao tiếp trong sinh 

hoạt hàng ngày ở lớp.(MT 70) 

     - Trẻ biết sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động (MT 74) 

     - Trẻ  không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện (MT 80) 

     - Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. (MT 95) 

* PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI: 

    - Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp (MT 96) 

     - Trẻ chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày (MT 101) 

     - Trẻ dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi (MT 109) 

* PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

    - Trẻ biết tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 133) 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối Lá 
 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

- Số tuần: 02 tuần  

- Thời gian : từ ngày 15/9 đến ngày 26/09/2025 

 

Tuần 1: 

TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU CỦA BÉ 

từ ngày 15/9 đến ngày 19/9/2025 

 

 

Tuần 2: 

LỚP HỌC, ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

từ 22/9 đến ngày 26/09/2025 

 



 

MẠNG NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU CỦA BÉ 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 15/9 đến ngày 19/9/2025) 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động 

tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp. (MT1) 

-Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời 

-Thể dục sáng 

+ Thở 1:  Gà gáy    

+ TV 1: Hai tay đưa ra trước , 

gập trước ngực  

+BL 1: Tay chống hông xoay 

người sang hai bên. 

+ Chân 1:  Ngồi xổm, đứng lên 

+ Bật 1: Bật tại chỗ   

- Trẻ biết bật xa tối thiểu 

50cm. ( MT 2) 

- Trẻ biết bật xa 50 cm theo 

đúng yêu cầu của cô. 

- TDGH: Bật xa 50 cm 

- Thực hiện tốt các thao 

tác vệ sinh ( MT 13) 

- Trẻ biết mang giày dép theo 

sự hướng dẫn của cô. 

- HĐ chiều: TTVS: mang giày 

dép 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có thể nói được một 

số thông tin quan trọng 

trường, lớp.  

( MT 30) 

- Trẻ quan sát và nói được 

khung cảnh xung quanh 

trường.  

- HĐNT: Quan sát khung cảnh 

xung quanh trường, thời tiết 

 

  - Nhận biết con số phù 

hợp với số lượng trong 

phạm vi 10 ( MT 43) 

- Trẻ nhận biết, phân biệt được 

số lượng 1- 2 trong phạm vi 10 

 

 

- LQVT: Ôn số lượng 1-2 

- Trẻ thích đặt câu hỏi (MT 

52) 

- Trẻ thích đặt câu hỏi để tìm 

hiểu và làm rõ thông tin về 

Trường mầm non. 

- Trẻ chủ động đặt câu hỏi trong 

giờ hoạt động khám phá xã hội. 

- KPXH: Trường mầm non của 

bé 

 

 

 

Phát triển ngôn ngữ 

 - Trẻ nói rõ ràng; phát âm 

đúng, không nói ngọng, 

mạnh dạn giao tiếp trong 

sinh hoạt hàng ngày ở lớp. 

(MT 70) 

- Trẻ thuộc thơ, đọc thơ diễn 

cảm, phát âm rõ ràng, mạch lạc. 

- Trẻ mạnh dạn giơ tay phát biểu 

ý kiến. 

- LQVH :  Thơ “Cô giáo của 

em” 

- Trẻ biết sử dụng lời nói 

để trao đổi và chỉ dẫn bạn 

bè trong hoạt động (MT 

74) 

- Trẻ biết dùng lời nói để giao 

tiếp, trao đổi , chỉ dẫn các bạn 

khi tham gia hoạt động thử 

nghiệm. 

- HĐNT: Thử nghiệm: “Làm 

chìm một vật nổi” 

 



 

- Trẻ  không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện (MT 80) 

 

-Trẻ biết tôn trọng mọi người 

trong giao tiếp, không nói leo, 

ngắt lời khi người khác đang 

nói, hoặc nhận xét. 

- HĐ nêu gương  

  - Trẻ nhận dạng được chữ 

cái trong bảng chữ cái 

tiếng Việt. (MT 95) 

- Trẻ nhận biết, phân biệt được 

chữ cái o, ô, ơ trong từ. 

- LQCV: o, ô, ơ  

(tiết 1) 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết che miệng khi 

ho, hắt hơi, ngáp (MT 96) 

 

 Trẻ có thói quen tốt trong giao 

tiếp với mọi người, trong ăn 

uống hoặc những nơi công cộng 

- Hoạt động khác. 

     - Trẻ chủ động làm một 

số công việc đơn giản hằng 

ngày (MT 101) 

- Trẻ biết tự giác mặc, cởi quần 

áo mà không cần sự giúp đỡ của 

cô. 

HĐ chiều: TTVS: Mặc, cởi 

quần áo 

 

- Trẻ dễ hoà đồng với bạn 

bè trong nhóm chơi (MT 

109) 

Trẻ biết tạo sự thân thiện trong 

quá trình tham gia chơi tập thể 

- Nhanh chóng nhập cuộc để 

cùng chơi với các bạn 

- Biết chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp 

với bạn trong quá trình chơi 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Gia đình- Cô giáo 

+ XD: Xây trường học của bé 

+ HT: Phân loại dụng cụ học 

tập, đồ dùng sinh hoạt bằng lô 

tô. Tìm và đặt số liền kề.  

kidsmart Làm quen với máy 

tính, cách sử dụng chuột 

+ TN: Làm quen dụng cụ lao 

động; xếp đồ chơi bằng hột 

hạt, sỏi. 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

 

- Trẻ vẽ tô màu kín, không 

chườm ra ngoài các hình vẽ  

- HĐTH: Vẽ, tô màu đồ chơi 

trong trường mầm non (Trang 

2) 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng vẽ tô 

màu 

- Trẻ hát đúng giai điệu 

bài hát trẻ em (MT 140) 

 

 - Trẻ hát đúng giai điệu, vận 

động nhịp nhàng theo lời bài hát 

“ Chào ngày mới”. 

 

-GDAN: VĐ: Chào ngày mới 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU CỦA BÉ 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 15/9 đến ngày 19/9/2025) 

 

 

 

Hoạt 

động 
Thứ hai 

15/9/2025 
Thứ ba 

16/9/2025 
Thứ tư 

17/9/2025 
Thứ năm 

18/9/2025 
Thứ sáu 

19/9/2025 
Đón trẻ - 

trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về: Ngày hội đến trường, bạn bè trong lớp của bé, các góc chơi, đdđc – 

Cho trẻ hát và xem video, đọc thơ về lớp học của bé. 

- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi  đúng nơi qui định, có ý thức giữ VS 

- Chào hỏi lễ phép với cô, mẹ, người lớn trong trường. 
TDS : -  Thở 1:  Gà gáy, tay vai 1, bụng lườn 1, bật 1 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- QS khung 

cảnh xung 

quanh trường, 

thời tiết. 

- TCVĐ:  Bịt 

mắt đá bóng  

Thử nghiệm 

“Làm chìm 1 Vật 

nổi?” 

- TCVĐ: Kéo co 

 

-  QS các lớp học 

trong trường. 

- TCVĐ:       Bịt 

mắt đá bóng  

-   QS cây 

xanh xung 

quanh trường 

- TCVĐ:   

Kéo co 

 

-   Quan sát 

khung cảnh, 

chăm sóc cây 

cảnh trong 

trường 
- TCVĐ:    Bịt 

mắt đá bóng 
Hoạt 

động 

chung 

KPKH/KPXH:  

Trường mầm 

non của bé 

 

LQVT: 

Ôn số lượng từ 1- 2 ( 

trang 2) 

 

 

PTNN 

Thơ “Cô giáo 

của em” 

GDAN:  VĐ: 

chào ngày mới,        

TH 

Vẽ, tô màu đồ 

chơi trong 

trường mầm 

non 

(trang 2) 

LQCV: 

 O,ô,ơ  

(tiết 1) 

TDGH: 

Bật xa 50 cm 

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- Cô 

giáo  

BTLNT: Pha 

nước cam. 

 

Góc học tập:  

Phân loại dụng cụ 

học tập, đồ dùng 

sinh hoạt bằng lô tô. 

Tìm và đặt số liền 

kề.  kidsmart Làm 

quen với máy tính, 

cách sử dụng chuột 

Góc thiên 

nhiên:  

Làm quen dụng 

cụ lao động; 

xếp đồ chơi 

bằng hột hạt, 

sỏi.  

Góc nghệ 

thuật:   Cắt 

dán dây xúc 

xích, nặn đồ 

chơi trẻ thích, 

vẽ, tô màu về 

ngày hội đến 

trường của bé 

Góc xây 

dựng:  

Xây trường 

của bé 

Hoạt 

động 

chiều 

SHNK SHNK SHNK SHNK SHTT 

HDTC :    Thi  

xem tổ nào 

nhanh 

Mang giày dép 
 

Tô màu đồ 

dùng đồ chơi ở 

lớp 

Phòng máy 

RLKN :Vẽ tô 

màu 

Phòng thư 

viện 

 

Hoạt 

động 

nêu 

gương 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC, ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 22/9 đến ngày 26/9/2025) 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động 

tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp  ( MT1) 

-Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo lời bài 

hát “Trường chúng cháu là 

trường mầm non” 

-Thể dục sáng 

+ Thở 1:  Thổi bóng    

+ TV 1: Hai tay đưa ra trước , 

gập trước ngực  

+BL 1: Tay chống hông xoay 

người sang hai bên. 

+ Chân 1:  Ngồi xổm, đứng lên 

+ Bật 1: Bật tại chỗ   

- Trẻ biết bật xa tối thiểu 

50cm. (MT 2) 

- Trẻ biết bật liên tục vào vòng 

theo đúng sự hướng dẫn của cô 

- TDGH: Bật liên tục vào 

vòng 

- Trẻ thực hiện tốt các thao 

tác vệ sinh ( MT 13) 

- Trẻ biết thực hiện thao tác rửa 

tay theo hướng dẫn của cô 

- HĐ chiều: TTVS: Rửa tay 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có thể nói được một 

số thông tin quan trọng 

trường, lớp.  

( MT 30) 

- Trẻ biết được tên trường, lớp. 

Biết tên gọi một số đồ dùng đồ 

chơi, và công dụng của chúng 

 

- KPXH: lớp học, đồ dùng đồ 

chơi của bé. 

 

 

  - Nhận biết con số phù 

hợp với số lượng trong 

phạm vi 10 ( MT 43) 

- Trẻ nhận biết số lượng 3- 4 

theo thứ tự trong phạm vi 10 

 

 

- LQVT: Ôn số lượng 3-4 

- Trẻ thích đặt câu hỏi (MT 

52) 

- Trẻ thích đặt câu hỏi để tìm 

hiểu về đặc điểm, lợi ích cây sa 

kê. 

- HĐNT: Quan sát cây sa kê 

 

Phát triển ngôn ngữ 

 - Trẻ nói rõ ràng; phát âm 

đúng, không nói ngọng, 

mạnh dạn giao tiếp trong 

sinh hoạt hàng ngày ở lớp. 

(MT 70) 

- Trẻ kể lại truyện rõ ràng, mạch 

lạc theo khả năng của trẻ. 

- LQVH :  Truyện “Gà tơ đi 

học” 

- Trẻ biết sử dụng lời nói 

để trao đổi và chỉ dẫn bạn 

bè trong hoạt động (MT 

74) 

- Trẻ biết dùng lời nói để giao 

tiếp, trao đổi , chỉ dẫn các bạn 

khi tham gia hoạt động thử 

nghiệm. 

- HĐNT: Thử nghiệm: “ Nước 

đá ở cốc nào tan nhanh hơn” 

 

- Trẻ  không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện (MT 80) 

 

Trẻ biết tôn trọng mọi người 

trong giao tiếp, không nói leo, 

ngắt lời khi người khác đang 

nói, hoặc nhận xét. 

- HĐ nêu gương  



 

  - Trẻ nhận dạng được chữ 

cái trong bảng chữ cái 

tiếng Việt. (MT 95) 

- Trẻ nhận dạng chữ cái o, ô, ơ 

qua các trò chơi với chữ cái. 

- LQCV: o, ô, ơ  

(tiết 2) 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết che miệng khi 

ho, hắt hơi, ngáp (MT 96) 

 Trẻ có thói quen tốt trong giao 

tiếp với mọi người, trong ăn 

uống hoặc những nơi công cộng 

- HĐ: ăn – ngủ 

- Trẻ chủ động làm một số 

công việc đơn giản hằng 

ngày (MT 101) 

- Trẻ biết rửa tay đúng thao tác. HĐ chiều: TTVS: rửa tay 

 

- Trẻ dễ hoà đồng với bạn 

bè trong nhóm chơi (MT 

109) 

Trẻ biết tạo sự thân thiện trong 

quá trình tham gia chơi tập thể 

- Nhanh chóng nhập cuộc để 

cùng chơi với các bạn 

- Biết chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp 

với bạn trong quá trình chơi 

- HĐ vui chơi 

+ PV:Gia đình- Cô giáo 

+ XD: Xây khuôn viên vườn 

hoa trường bé. 

+ HT: Đồ các nét in mờ, tranh 

kisdsmart, làm quen với máy 

tính, cách sử dụng chuột. 

+ TN: xếp trường lớp bằng hột 

hạt. 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng 

tạo hình để trang trí rèm cửa 

theo sở thích của trẻ. 

- HĐTH: Trang trí rèm cửa 

lớp  (Trang 3) 

 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài 

hát trẻ em (MT 140) 

 

 - Trẻ hát đúng giai điệu, vận 

động nhịp nhàng theo lời bài hát 

“ Vui đến trường”. 

 

-GDAN: VĐ: Vui đến trường 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 2: LỚP HỌC, ĐỒ DÙNG,  ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Từ 22/9 – 26/9/2025 

Hoạt động Thứ hai 

22/9/2025 

Thứ ba 

23/9/2025 

Thứ tư 

24/9/2025 

Thứ năm 

25/9/2025 

Thứ sáu 

26/9/2025 

Đón trẻ - trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về: Ngày hội đến trường, bạn bè trong lớp của bé , các góc chơi, đdđc – 

Cho trẻ hát và xem video, đọc thơ về lớp học của bé. 

- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định, có ý thức giữ VS 

- Chào hỏi lễ phép với cô, mẹ, người lớn trong trường. 

TDS : -  Thở 1:  Gà gáy -  Tập kết hợp bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non” 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát cây 

sa kê 

- TCVĐ:   

Bánh xe quay 

 

 - Thử nghiệm  

“Nước đá ở cốc 

nào tan nhanh 

hơn?” 

- TCVĐ:   Vòng 

tròn và ngôi sao   

- Quan sát cây 

sa kê 

- TCVĐ:  Bánh 

xe quay 

 

- Nhặt lá rụng ở 

sân trường 

- TCVĐ:     

Vòng tròn và 

ngôi sao   

- Quan sát  

cây sa kê 

- TCVĐ:   

Bánh xe quay   

 

Hoạt động 

chung 

KPKH/KPXH:  

Lóp học, đồ 

dùng, đồ chơi  

của bé 
 

LQVT: 

Ôn số lượng từ 3- 

4 

 ( trang 4) 

 

PTNN 

Truyện  

“ Gà tơ đi học”  

GDAN:  VĐ: 

Vui đên trường 
  

TH 

Trang trí rèm 

cửa của lớp 

( trang 3) 

LQCV: 

 O,ô,ơ  

(tiết 2) 

TDGH: 

Bật liên tục vào 

vòng.         

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình- Cô 

giáo  

BTLNT: Pha 

nước cam. 

 

Góc học tập:  

Đồ các nét in mờ 

tranh kidsmart 

Làm quen với 

máy tính, cách sử 

dụng chuột 

Góc thiên nhiên:  

Xếp trường lớp 

bằng hột hạt, sỏi  

Góc nghệ thuật:   

Cắt dán dây xúc 

xích, nặn đồ 

chơi trẻ thích, 

vẽ, tô màu về 

ngày hội đến 

trường của bé 

Góc xây 

dựng:  

Xây trường 

của bé 

Hoạt động 

chiều 

SHNK SHNK SHNK SHNK SHTT 

Hướng dẫn Trò 

chơi :   Vòng 

tròn và ngôi sao   

TTVS: Rửa tay.     

 
 

 

THNTH:   

Bé là ai  

PM 

RLKN: Sử dụng 

ké 

TV 

 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHT/CM  KÝ DUYỆT TTCM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Bạch Nga 


